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	UBND TỈNH KON TUM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 230/BC-SGDĐT
	Kon Tum, ngày 05 tháng 6 năm 2024 


BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tư thục theo quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện các cam kết về chất lượng của các trung tâm

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024;

Thực hiện Văn bản số 1642/UBND-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2024 về việc chuẩn bị nội dung phiên giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024, theo đó, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tham dự và trực tiếp giải trình tại phiên họp giải trình theo đúng Kế hoạch nêu trên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung yêu cầu giải trình và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 27 tháng 5 năm 2024, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ theo quy định pháp luật, nhất là trong thực hiện các cam kết về chất lượng của các trung tâm. Nội dung cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở GDĐT chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học và cấp giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến nay, tỉnh Kon Tum đã cấp giấy phép hoạt động đối với 19 trung tâm ngoại ngữ tư thục (gọi tắt là Trung tâm) trên địa bàn toàn tỉnh
.

(Danh sách các trung tâm ngoại ngữ tư thục được gửi kèm)

Hàng năm, Sở GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
; kiểm tra tổ chức, hoạt động của các Trung tâm
. 

II. VIỆC LỰA CHỌN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRUNG TÂM
1.Về việc lựa chọn tài liệu giảng dạy tại các Trung tâm

Các Trung tâm trên địa bàn tỉnh lựa chọn tài liệu giảng dạy chủ yếu là các giáo trình giao tiếp, với các bộ sách phổ biến theo Chương trình của Cambridge, IELTS và các giáo trình nước ngoài khác tùy thuộc vào độ tuổi. Các chương trình này phù hợp với trình độ, lứa tuổi, tâm sinh lý của người học, đảm bảo phát huy được năng lực ngôn ngữ với các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và Kiến thức ngôn ngữ và được bố trí thời lượng đảm bảo để đạt mục tiêu của từng Chương trình. Các chương trình, tài liệu giảng dạy được Sở GDĐT thẩm định khi cấp phép hoạt động và được kiểm tra trong các đợt kiểm tra. Các Trung tâm không dạy học chương trình Tiếng Anh phổ thông hiện hành. 

2. Việc thu học phí và mức học phí tại các Trung tâm

Căn cứ quy định của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo
, mức học phí giữa các trung tâm có sự chênh lệch tùy thuộc vào thời gian khóa học, số tiết dạy/tuần, tỷ lệ % về thời gian giáo viên người Việt, người nước ngoài hay người bản xứ tham gia giảng dạy khóa học, cơ sở vật chất... 

Trước khi quyết định tham gia khóa học tại Trung tâm, học viên cần tìm hiểu về thông tin của khóa học từ nhiều kênh, trong đó có các nội dung mà Trung tâm cần công khai để quyết định. Học viên quyết định tham gia khóa học trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, Trung tâm có trách nhiệm cung cấp dịch vụ theo các nội dung đã công khai.

Khi tham gia khóa học, học viên phải tuân theo Nội quy của Trung tâm. Tùy thuộc vào kế hoạch tuyển sinh của trung tâm (thời lượng giảng dạy của khóa học), chính sách chiết khấu và nhu cầu của học viên mà học phí được thu theo tháng, khóa học hay theo năm (theo số tháng thực học nhưng không vượt quá số tháng của 1 năm). Trong trường hợp Trung tâm đã thu học phí nhưng không tổ chức lớp học đầy đủ thời gian theo cam kết, không đảm bảo những nội dung đã công khai và không thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản thì trường hợp này sẽ được xử lý theo Pháp luật dân sự. 

Trung tâm cần đảm bảo thực hiện công khai học phí ở trên trang thông tin điện tử của trung tâm và được niêm yết trực tiếp tại Trung tâm.


III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁC TRUNG TÂM

1. Việc cho phép thành lập, cấp giấy phép hoạt động giáo dục trung tâm ngoại ngữ

Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là thành lập các cơ sở giáo dục mầm non
 và thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
.
Để triển khai thực hiện việc cho phép thành lập và cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục đảm bảo đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Tổ kiểm tra điều kiện thành lập và cấp giấy phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập nhằm tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và các điều kiện về cơ sở vật chất, cụ thể:
- Chương trình, tài liệu dạy học; quy mô đào tạo.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm, bao gồm: đất đai, công trình xây dựng; các trang thiết bị cần thiết để trung tâm hoạt động. Các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; an toàn, an ninh.

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân sự dự kiến làm Giám đốc trung tâm và đội ngũ giáo viên, nhân viên.

- Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm. 

Trên cơ sở đó, Tổ kiểm tra báo cáo và tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trung tâm và cho phép hoạt động giáo dục theo quy định.
(Đối với giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy tại các Trung tâm: Sau khi Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập và cấp phép hoạt động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định nhu cầu theo đề nghị của doanh nghiệp, ban hành văn bản chấp thuận theo đúng quy định).
2. Việc kiểm tra hoạt động của các Trung tâm

Sau khi các Trung tâm đi vào hoạt động, hàng năm, Sở GDĐT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hoạt động tại các Trung tâm
. Qua đó đã chỉ ra những ưu điểm và các hạn chế của từng trung tâm nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục
.
Trong các năm 2023, 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, sau khi kiểm tra đã chỉ đạo:

- Tạm dừng hoạt động đối với các Trung tâm thay đổi địa điểm so với Đề án đề nghị thành lập để hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động tại địa chỉ mới hoặc giải thể theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ hàng năm của trung tâm theo quy định; báo cáo hoạt động theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Sở GDĐT theo quy định.

- Xây dựng website; thực hiện công khai theo quy định tại khoản 2, Điều 30 của Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Trung tâm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý học viên để thuận lợi hơn trong công tác, quản lý, đánh giá học viên.

Kết quả kiểm tra được gửi đến các Trung tâm để triển khai thực hiện, khắc phục. Đồng thời, cũng được gửi đến các cơ quan chức năng (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh) để phối hợp quản lý, hướng dẫn.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1. Thuận lợi, ưu điểm

1.1. Thuận lợi

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập các trung tâm, thực hiện cấp phép hoạt động và công nhận Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm theo đúng thẩm quyền.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện cấp Giấy phép lao động đối với giáo viên người nước ngoài làm việc tại các Trung tâm đảm bảo theo quy định.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, chỉ đạo các Trung tâm hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Các Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo công khai tại website Sở Giáo dục và Đào tạo (https://kontum.edu.vn).
- Sở Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý và hoạt động nhằm chấn chỉnh hoạt động tại các Trung tâm.

1.2. Ưu điểm
- Trong thời gian qua, việc các Trung tâm ngoại ngữ tư thục trên địa bàn được thành lập đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, huy động được nguồn lực lớn của xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân với mức học phí vừa phải, chất lượng giảng dạy cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân.

- Các Trung tâm có hồ sơ tổ chức, bộ máy và nhân sự đầy đủ và đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Trung tâm có đầy đủ hồ sơ hoạt động; Chương trình, tài liệu dạy học đảm bảo theo quy định và được Sở GDĐT phê duyệt (thông qua hồ sơ cấp phép hoạt động).

- Hồ sơ quản lý lớp học tương đối đảm bảo.

2. Khó khăn, tồn tại

2.1. Khó khăn


Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành văn bản hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEIC, TOEFL, … với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gây khó khăn trong việc xác định chuẩn năng lực đối với giáo viên được cấp các loại chứng chỉ này.


2.2. Tồn tại


- Hầu hết các Trung tâm chưa thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động tại đơn vị
.

- Một số Trung tâm chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ cá nhân (văn bằng, chứng chỉ,...) của giáo viên.


- Các Trung tâm chưa cam kết chất lượng, mức học phí, đối tượng tuyển sinh đối với học viên tại Trung tâm.


- Các Trung tâm chưa thực hiện báo cáo theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về Sở GDĐT theo quy định.

- Việc công khai theo quy định tại khoản 2, Điều 30 của Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ở các Trung tâm chủ yếu thực hiện tại Bảng tin, Phòng Lễ tân.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập; tăng cường hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn tỉnh gắn với việc quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường triển khai các giải pháp sau đây:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các Trung tâm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định của Ngành Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan, đảm bảo các điều kiện trước khi được kiểm tra, cấp phép và công nhận các chức danh theo quy định; thực hiện tốt quy định đối với lao động là người nước ngoài tại Trung tâm.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra các điều kiện thành lập Trung tâm (cơ sở pháp lý, tài liệu, cơ sở vật chất, nhân sự, kinh phí,….). Đảm bảo các Trung tâm thực hiện đúng, đủ các điều kiện trước khi hoạt động.
- Khuyến khích thành lập các Trung tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn
- Chỉ đạo các Trung tâm tăng cường công khai, cam kết chất lượng trên website của Trung tâm.
Trên đây là báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với tổ chức và hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ tư thục theo quy định pháp luật, thực hiện các cam kết về chất lượng của các Trung tâm trên địa bàn tỉnh./.

	Nơi nhận:                                   


- Như trên (báo cáo);

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Giám đốc Sở GDĐT (theo dõi);

- Các PGĐ Sở GDĐT (để biết);

- Lưu: VT, TCCB, KHTC,

GDTrH, QLCLGDCN(Dũng).
	GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Trung


� Trung tâm Ngoại ngữ Le Plateau đã có hồ sơ gửi Chi cục Thuế huyện Kon Plông xin tạm dừng hoạt động từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/10/2024; 


- Trung tâm Ngoại ngữ Sunny, thành phố Kon Tum; Trung tâm Anh ngữ Epoch, huyện Đăk Hà; Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi tạm dừng hoạt động (do hết thời hạn được cấp phép hoạt động);


� Công văn số 1568/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 13/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên;.


� - Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023, Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 12/3/2024; 


- Quyết định số 145/QĐ-SGDĐT ngày 29/3/2023, Quyết định số 162/QĐ-SGDĐT ngày 01/4/2024.


	� - Điều 6, Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Trung tâm NN tư thục phải thực hiện công khai thu chi tài chính; 


	- Khoản 4, Điều 8; Điều 12; Điều 13 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.


� Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (được hợp nhất bởi Văn bản số 07/VBHN-BGDĐT ngày 01/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục).


� Thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Văn bản số 07/VBHN-BGDĐT.


	� Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 12/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra tổ chức, hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ và các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2024.


	� Thông báo số 93/TB-SGDĐT ngày 06/5/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo kết quả kiểm tra tổ chức hoạt động tại các trung tâm ngoại ngữ;  Thông báo số 239/TB-SGDĐT ngày 11/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo kết quả kiểm tra tổ chức hoạt động tại các trung tâm tin học, ngoại ngữ và các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2024.


	� Trừ Trung tâm ngoại ngữ Anh văn Hội Việt Mỹ Kon Tum (VUS).






